
VŨ THỊ NGỌC MAI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ NL 22A

HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.52.04.47.029/11/2004AnVõ Hà Tuấn03042210011

5.04.05.010.012/10/2004AnhNguyễn Quốc03042210022

4.93.06.010.024/08/2004ÁnhNguyễn Văn03042210033

4.13.04.29.012/02/2004ÂnHuỳnh Phúc03042210044

7.06.07.510.013/06/2004ÂnPhan Huỳnh03042210055

4.21.07.09.006/08/2004BảoTrần Chí03042210066

4.64.04.29.030/07/2004BìnhPhạm Hòa03042210077

4.44.04.46.017/09/2004ChinhDương Văn Tùng03042210088

4.94.05.09.003/07/2004DanhĐặng Công03042210099

4.03.04.09.001/10/2004DanhTô Thanh030422101010

7.56.09.09.012/04/2004DươngPhạm Minh030422101111

4.23.04.59.021/03/2004ĐiềnVõ Văn030422101212

3.74.02.57.029/12/2004ĐứcNguyễn Anh030422101313

7.57.07.510.001/10/2003HàoPhạm Anh030422101514

4.94.05.09.002/02/2002HiểnPhạm Quốc030422101615

2.72.04.01.024/03/2004HoàngPhạm Huy030422101716

5.24.05.610.024/08/2004HuyLê Hoàng030422101817

6.46.06.010.002/10/2004HuyNguyễn Văn030422101918

4.55.03.08.005/07/2004HuyVõ Mã030422102019

5.65.07.03.003/03/2000HùngNguyễn Mạnh030422102120

6.26.05.510.017/09/2004KhaNguyễn Hồ Minh030422102221

5.76.04.59.023/12/2004KhangNguyễn Hữu030422102322

4.64.05.06.004/10/2004KhangPhạm Quốc Vũ030422102423

4.34.03.69.022/05/2004KhangTrần Vĩnh030422102624

6.27.04.59.029/07/2004KhangTrương Nguyễn Duy030422102725

5.84.07.010.017/10/2003KhảoHoàng Văn030422102826

6.46.06.010.021/05/2004KhánhNguyễn Minh030422102927

6.86.07.010.021/06/2004KhánhNguyễn Ngọc Quốc030422103028

6.46.06.010.027/10/2004KhoaBùi Trần Đăng030422103129

8.99.08.510.010/01/2001KhôiNguyễn Tuấn030422103230

1.81.03.01.001/10/2004KhôiVăn Minh030422103331

3.52.04.09.019/04/2004LâmNguyễn Ngọc Bảo030422103432

4.23.04.88.007/07/2004LiêmĐỗ Thanh030422103533
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2.72.04.01.011/06/2005LiêmPhan Thanh030422103634

3.02.03.08.015/12/2004LongNgô Thành030422103735

5.03.06.69.013/02/2004LuânPhạm Thành Bảo030422103836

5.86.05.27.027/01/2004LuânPhan Văn030422103937

4.44.04.08.030/09/2004MinhLê Văn030422104038

1.90.04.51.007/08/2004MừngNguyễn Văn030422104139

5.76.04.49.012/01/2004NamPhạm Hoài030422104240

4.53.05.29.017/05/2004NghịNguyễn Hữu030422104341

7.06.07.510.030/08/2004NhànTrần Thanh030422104442

1.10.02.51.026/01/2004NhậtĐinh Quang030422104543

5.24.05.510.013/11/2004PhanTrần Khắc030422104744

3.83.04.55.007/09/2004PhátHuỳnh Tấn030422104845

3.21.04.69.015/11/2004PhátLương Nhuận030422104946

4.62.07.08.010/05/2004PhátNgô Thanh030422105047

4.93.06.010.019/08/2004PhátNguyễn Thành030422105148

3.00.06.06.017/04/2001PhiNguyễn Hoàng030422105249

4.84.05.56.010/01/2004PhongBùi Chí030422105350

3.10.07.51.023/02/2004PhúNguyễn Trần030422105451

5.75.05.510.025/07/2004PhúcHuỳnh Hoàng030422105552

8.99.08.510.016/10/2004PhúcNguyễn Trọng030422105653

4.84.04.89.001/12/2003PhúcNguyễn Trường030422105754

3.52.04.09.009/12/2004QuíPhạm Phú030422105855

1.50.03.51.003/07/2004SangNguyễn Lê Minh030422105956

3.92.06.53.013/03/2004TàiLê Tấn030422106157

5.15.05.44.019/08/2004ThânNguyễn Hữu030422106258

4.73.05.510.010/02/2004ThiênTrần Hữu030422106359

4.82.07.58.026/02/2004ThiệnLê Chí030422106460

5.85.06.09.023/12/2004ThiệnNguyễn Gia030422106561

4.93.06.010.026/07/2004ThịnhLê Thái030422106662

4.63.05.59.009/06/2004ThọTrần Hữu030422106863

4.43.05.09.025/11/2003ThuậnTrần Nam030422106964

4.93.06.58.015/04/2004TiếnLê Minh030422107065

6.16.05.59.026/02/2004TínNguyễn Trung030422107166

6.56.06.210.006/08/1999TríPhan Minh030422107267

3.93.05.04.001/01/2004TrungPhạm Thành030422107368

5.44.06.58.012/02/2003TrúcVõ Thanh030422107569

6.66.06.510.002/10/2002TuấnHuỳnh Lê Anh030422107670

3.40.06.29.009/02/2004TườngNguyễn Quang030422107871

6.75.08.010.003/04/2004ViệtHà Duy030422107972

2.31.02.58.013/08/2004VinhLê Nguyễn Phương030422108073
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5.14.05.59.008/10/2002VinhPhạm Hữu030422108174

6.35.07.010.027/01/2004VũTrần Quốc030422108275

4.93.06.58.024/05/2002NguyễnVõ Khánh030422133376

7.17.07.08.022/08/2004PhúcCao Thiên030422133477

HG-CÐNL19B-
HHĐC4.03.05.05.030/06/2001TriềuTrần Long030419120578

HG-CÐNL20B-
HHĐC5.25.04.59.013/03/2002PhátNguyễn Đặng Tấn030420114079

HG-CÐNL20B-
HHĐC4.43.05.09.015/12/2002QuíLê Phú030420114880

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

VŨ THỊ NGỌC MAI

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 27 tháng 02 năm 2023

12(15%)35(43.8%)15(18.8%)11(13.8%)5(6.3%)2(2.5%)0(0%)80(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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